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NGHỊ QUYẾT 
Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,  

cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 giai đoạn 2021-2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy ngày 23 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng 
phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 

Xét Tờ trình số 7196/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về trang bị phương 
tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 
ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2021 - 2023 cụ thể như sau: 
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1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
a) Phạm vi điều chỉnh: 
Quy định việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 
2021 - 2023.  

b) Đối tượng áp dụng: 
Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 
dân phòng. 

Lực lượng dân phòng được thành lập tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

2. Quy định Danh mục, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
a)  Trang bị cho 01 đội dân phòng 

TT Danh mục 
Đơn 

vị Số lượng 
Niên hạn 
sử dụng 

1 
Đèn pin (đô ̣sáng 200 lm, chịu nưӟc 
IPX4) 

chiếc 02 
Hỏng thay 

thế 

2 
Bình bột chữa cháy xách tay loại 4 
kg 

bình 05 Theo quy 
định của nhà 

sản xuất 3 
Bình khí CO2 chữa cháy xách tay 
loại 3kg 

bình 05 
  

b) Trang bị cho lực lượng dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn 

TT Danh mục 
Đơn 

vị Số lượng 
Niên hạn sử 

dụng 
1 Máy bơm chữa cháy chiếc 01  

Theo quy 
định của nhà 

sản xuất 

2 Vòi chữa cháy cuộn 06 
3 Lăng chữa cháy chiếc 02 
4 Ba chạc chiếc 01 
5 Vòi hút từ trụ nưӟc chữa cháy cuộn 01 
6 Mở khóa trụ nưӟc chữa cháy  chiếc 01 

 3. Quy mô trang bị và thời gian thực hiện: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 
 a) Quy mô trang bị:  

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn bộ 
các đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh: 1.104 thôn, tổ dân phố. 

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 
lượng dân phòng của 01 xã/phường/thị trấn tại địa bàn các xã, phường, thị trấn tập 
trung nhiều loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ: 29 đơn vị cấp xã (20% tổng 
số xã, phường, thị trấn). 

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2023. 
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4. Kinh phí thưc̣ hiêṇ: 
a) Kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

cho lực lượng dân phòng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do ngân sách 
nhà nưӟc đảm bảo, được bố trí trong nguồn ngân sách quốc phòng, an ninh hàng 
năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nưӟc. 

Tổng kinh phí thực hiện: 12.073 triệu đồng. Trong đó: 
Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí khoảng 4.968 triệu đồng để trang bị 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các thôn, tổ dân phố. 
Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí khoảng 7.105 triệu đồng để trang bị 

máy bơm chữa cháy và các thiết bị đi kèm tại các xã, phường, thị trấn. 
(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

b) Kinh phí bảo trì, sửa chữa, thay thế và trang bị bổ sung phương tiện 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng do ngân sách 
cấp huyện tự đảm bảo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp vӟi Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 
quyền hạn đã được pháp luật quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII 
Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực 
từ ngày 05 tháng 9 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;  
- Ban Công tác đại biểu;  
- Các Bộ: Công an, Tài chính; 
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Thường vụ Tỉnh ủy;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp.Huế; 
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- VP: Lãnh đạo và các CV;  
- Lưu: VT, LT. 

CHỦ TỊCH 

                                         

      

 

 

Lê Trường Lưu 

 

 



1. Quy rno trang b] va thai gian thuc hi~n

Quy mf trang Trang b] phuong ti~n phong chay, Trang b] may bom chua chay va cac thi~t Ghi
bjffhiri gian ch ua chay va cm. nan, ctru hQ b] kern theo cho l11C hrqng dan phong chu

cho dQi dan phong . tai cac xii, phtrong, thi trin
Nam 2021 212 dQi 09 dan vi cftp xii

Nam 2022 354 dQi 09 dan vi cAp xii
Nam 2023 538 dQi 11 dan vi cAp xii
TAng cQng 1.104 dQi 29 donv] cip xi

2. Sa hreng don vi cip xi trang b] phuong ti~n. phong chay, chua chay va ClfU nan, cuu .hQ t~i cac
huyen, th] xii va thanh pha Hu~

Ilia phuong/ Thanh Hirong Huong Phu Phu Quang Phong Narn A
Thai gian phaHu~ Tra Thoy Yang LQc Ili@n . Di@n· Dong LlfOi
Nam2021 3 2 2 0 1 0 1 0 0
Nam2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nam2023 1 1 1 2 1 2 1 1 1
TAng cQng 5 4 4 3 3 3 3 2 2



PHVLVCII
NGUON KINH PHi TIIlfC HI¥N"DE AN

(Kern thea Nghi quyit st5IJ6I2021INQ-HDND ngay 26 thdng 8 ndm 2021 cua H(Ji i16ngnhdn dan tinli Thita Thien Hui)

BOOD vi tinh: tri~u dang

Bam bao ngan Kinh phi Phfin ky thuc hi~n
STT N{}idung , h ' ~ thl!c

sac cac cap
hi~n 2021 2022 2023

Trang hi phuong ti~n phong chay, chua chay
1 va CUu nan, CUu hQcho cac dQi dan phong tai cAp tinh 4.968 954 1.593 2.421

cac thon, tA dan phB

Trang bi phuong tien phong chay, chua chay
2 va CUu nan, coo hQ cho hrc hrong dan phong Cftp huyen 7.105 2.205 2.205 2.695

tai cac xa, phuong, thi trftn

TAng cQng 12.073 3.159 3.798 5.116

~.~.




